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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/6/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3982
	Nguyễn Xuân Diệu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	4038
	Nguyễn Văn Giang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	4534
	Nguyễn Thành Luật
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4 
	4535
	Trần Hải Long
	Kiến giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	4537
	Nguyễn Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	4543
	Phạm Thị Thúy Vân
	Bắc Nghĩa ,Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	4545
	Trần Thị Kiều Thu
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8 
	4554
	Nguyễn Xuân Hà
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	4555
	Nguyễn Minh Phùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	4565
	Lê Thị Hà Phương
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	4567
	Lê Thanh Phương
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	4568
	Hoàng Minh Huân
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	4570
	Lê Thị Liễu
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	4574
	Nguyễn Bùi Hải Yến
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	4575
	Lê Thị Huệ
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	4575
	Trần Nguyễn Kim Anh
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình


